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THÀNH PHẦN:  Mỗi viên nén phân tán trong miệng chứa 
· Baclofen…………………………………………………………….10 mg
· Tá dược vđ…………………………………………………………..1 viên 
( Manitol 160 C , cellulose vi tinh thể 102, crospovidon XL, sucralose, tá dược hương cam, silickeo khan k200, natri lauryl sulfat.) 
CHỈ ĐỊNH:
· Baclofen được chỉ định để giảm co cứng cơ vân do các rối loạn như bệnh xơ cứng rải rác, các dạng tổn thương cột sống khác ( u tuỷ sống, rỗng tuỷ sống , bệnh thần kinh vận động , viêm tuỷ ngang , tổn thương một phần tuỷ sống ).
· Baclofen cũng được chỉ định ở người lớn và trẻ em để giảm xuất hiện co cứng cơ vân do tai biến mạch máu não , bại não , viêm màng não , chấn thương sọ não .
· Baclofen có hiệu quả nhất khi dùng cho bệnh nhân bị cứng cơ dẫn đến thiểu năng vận động và hoặc phải vật lý trị liệu.Không nên bắt đầu điều trị cho đến khi trạng thái co cứng trở lên ổn định .
Trẻ em và thanh thiếu niên 
· Baclofen được chỉ định ở bệnh nhân từ 0-18 tuổi để điều trị triệu chứng co cứng có nguồn gốc từ não , đặc biệt do bại não ở trẻ em , cũng như sau khi tai biến mạch máu não hoặc khi có khối u hoặc bệnh thoái hoá não .
· Baclofen cũng được chỉ định để điều trị triệu chứng co cơ xảy ra trong các bệnh tuỷ sống do nhiễm trùng , thoái hoá, chấn thương , khối u , hoặc không rõ nguồn gốc như xơ cưng rải rác , liệt cứng tuỷ sống , xơ cứng teo cơ một bên , rỗng tuỷ sống, viêm tuỷ ngang , liệt hai chân do chấn thương hoặc liệt nhẹ hai chi dưới và chèn ép tuỷ sống .
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Khuyến cáo liều thấp nhất tương ứng với một đáp ứng tối ưu 
Người lớn : 
· Liều khởi đầu : 15mg/ngày , chia làm nhiều lần .
· Nên tăng liều từ từ , nhưng cần điều chỉnh liều phù hợp với yêu cầu của từng bệnh nhân 
5mg : 3 lần/ngày x3 ngày 
10mg :3 lần/ngày x 3 ngày 
15mg :3 lần/ngày x 3 ngày 
20mg: 3 lần/ngày x 3 ngày
· Với liều 60mg/ngày thường kiểm soát tốt các triệu chứng , nhưng cần điều chỉnh liều để đáp ứng yêu cầu của từng bệnh nhân .Liều có thể tăng chậm nếu cần , nhưng khuyến cáo không nên vượt quá liều tối đa là 100 mg /ngày, trừ trường hợp bệnh nhân nằm điều trị có sự giám sát của cán bộ y tế .
· Người cao tuổi : Bệnh nhân cao tuổi có thể dễ xuất hiện các tác dụng phụ hơn, nhất là giai đoạn đầu dùng baclofen.Vì vậy nên bắt đầu điều trị với liều thấp , điều chỉnh liều dần theo đáp ứng của bệnh nhân .
· Với bệnh nhân suy thận : Với bệnh nhân suy giảm chức năng thận hoặc chạy thận nhân tạo nên chọn liều thấp khoảng 5mg/ngày.
· Thận trong trên bệnh nhân suy gan vì có thể làm tăng enzym gan .
Cách dùng : Dùng bằng đường uống , đặt viên thuốc trên lưỡi , sau khi viên thuốc tan rã thì nuốt xuống , cùng hoặc không cùng với nước .Uống thuốc ngay khi lấy ra khỏi vỉ thuốc .
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
· Mẫn cảm với hoạt chất hoặc thành phần nào của thuốc .
· Loét dạ dày tá tràng .
THẬN TRỌNG:
· Dùng thận trọng trong các trường hợp : Rối loạn hệ thần kinh và tâm thần , bệnh động kinh .Baclofen có thể làm triệu chứng, biểu hiện bệnh nặng hơn.
· Thận trọng khi sử dụng trên bệnh nhân đang điều trị thuốc tăng huyết áp, tai biến mạch máu não , suy hô hấp hoặc suy gan vì có thể xảy ra tác dụng không mong muốn nên thận trọng ở người cao tuổi, bệnh nhân bị co cứng có nguồn gốc não .
· Suy thận : Thận trọng dùng cho bệnh nhân suy thận và chỉ nên dùng cho bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối (CKD giai đoạn 5, GFR <15ml/phút ) khi lợi ích cao hơn nguy cơ.
· Thận trọng với bệnh nhân duy trì thế đứng và cân bằng khó khăn , bệnh nhi.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
· Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, chống trầm cảm, hạ áp. Thuốc độc thận.  Levodopa, carbidopa.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :
· Trong thời gian mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ, chỉ nên dùng baclofen chỉ khi rất cần thiết. Baclofen đi qua hàng rào nhau thai.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
· Rất thường gặp : an thần, buồn ngủ, buồn nôn .
· Thường gặp : Khô miệng , suy hô hấp, mê sảng, mệt mỏi, trạng thái lẫn, chóng mặt, nhức đầu, trầm cảm, tâm trạng hưng phấn, đau cơ, yếu cơ, mất điều hoà, run, rung giật nhãn cầu, ảo giác, cơn ác mộng , rối loạn điều tiết thị giác , suy giảm thị lực , hạ huyết áp , giảm cung lượng tim , rối loạn tiêu hoá , nôn khan , táo bón , tiêu chảy .
· Hiếm gặp : Dị cảm, loạn ngôn , loạn vị giác , đau bụng , chức năng gan bất thường , bí tiểu , rối loạn chức năng cương dương 
· Rất hiếm gặp : Hạ thân nhiệt .
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
· Triệu chứng : Đặc điểm nổi bật là dấu hiệu ức chế thần kinh trung ương như buồn ngủ, giảm tỉnh táo, suy hô hấp hôn mê .Với những bệnh nhân suy thận có thể xuất hiện các dấu hiệu quá liều ngay cả khi uống baclofen ở liều thấp .
· Điều trị : Không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chủ yếu là điều trị triệu chứng .Loại bỏ ngay thuốc ra khỏi đường tiêu hoá (bằng cách gây nôn hoặc rủa dạ dày , bệnh nhân hôn mê nên được đặt nội khí quản trước khi rủa dạ dày), uống than hoạt tính , nếu cần thiết dùng nước muối nhuộn tràng .Khi suy hô hấp làm hô hấp nhân tạo .
KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
· Baclofen liên quan đến các phản ứng phụ như chóng mặt, an thần, buồn ngủ và suy giảm thị lực, có thể làm chậm các phản ứng của bệnh nhân. Người gặp phải những tác dụng không mong muốn này không nên lái xe và vận hành máy móc.
Đơn giá: 2.150 đồng/ viên
DS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG
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